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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

số: q^Yoỉ^/QĐ-UBND Thái Bình, ngày/Ịữt thảng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Vê việc điêu chỉnh phụ lục danh sách tàu cá "3 không"

tại Quyêt định sô 1408/QĐ-UBND ngày 28/8/2024 của ưy ban nhân dân tỉnh

ỦY BAN NHAN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đối, bố sung một số điểu cùa Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
qiỉyền địa phương ngày 22/11/20Ỉ9;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21/11/2017;

Căn cứ Quyết định số 1408/QĐ-ƯBND ngày 28/8/2024 của ủy ban nhân
dân tỉnh Thái Bĩnh về việc công bố danh sách tàu cá đã được đổng mới, cải
hoán, mua bán, tặng cho trước ngày Thông tư số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày
06/5/2024 về sửa đổi, bổ sung một sé điều của Thông tư số 23/2018/TTf^'^^^Tỉ^
D\TTí Tr>'T'\ TT* i.- . 7 r / r í /1 /ì T o _ _ r» í ^ ' 7-1 ^ X 7- _ 7 f - > 7^ T f , . 'ĩBNNPTNT ngày 15/11/2Ồ18 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển ĩỂìỊịị
thôn cỏ hiệu lực, đang hoạt động không đủ thành phần hồ sơ để đươc đăng Mỉ Im

Cấn cứ Văn bản số 2499/TS-QLTC ngày 02/12/2024 của Cục Thủy
việc hưởng dân quản lý đôi với tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số
238/TTr-SNNPTNT ngày 09/ỉ2/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh phụ lục danh sách tàu cá "3 không" tại Quyết định số
1408/QĐ-ƯBND ngày 28/8/2024 của ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể:

1. Tàu cá "3 không" theo Thông tư số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày
06/5/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 55 tàu cá.

2. Tàu không thuộc đối tượng theo Thông tư số 06/2024/TT-BNNPTNT
ngày 06/5/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 26 tàu (trong đó:
tàu không đủ điều kiện để đăng ký là 4 phương tiện, tàu phục vụ nuôi ứồng thủy
sản là 22 phương tiện).

(Chi tiết có phụ lục ỉ, ỉỉ kèm theo).



Điều 2. Giao ũy ban nhân dân huyện: Tiên Hải, Kièn Xương quản lý số tàu
không ứiuộc đối tượng theo Thông tư số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2024
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác giữ
nguyên theo Quyết định số 1408/QĐ-ƯBND ngày 28/8/2024 của ủy ban nhân
dân tỉnh.

Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và
Phát ữiển nông thôn, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch ủy ban nhân dân các
huyện; Thái Thụy, Tiền Hải, Kiến Xương; chủ tàu có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng
các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu ừách nhiệm ứii hành Quyết định này./j^
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂXDÂN
-Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp &PTNT (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tình;
- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tinh;
- Cổng Thông tin điện tử tình;
- Lưu: VT, NNTNMT._ -

Lai Văn Hoàn



Phụ lục I
Danhj};^IỈ^^ỊàỊỈ&^'3 không" trên địa bàn tỉnh Thái Bình

(Kèm theo QiỊyẩfậìnĩlỀo^^^Ẩ^^UBND ngày/ícẲ/ỉ2/2024 cùa ủy ban nhân dân tỉnh

TT Họ và tên Lmax Công suất vỏ tàu Ghi chú

Tổng sổ tàu cẵ^\ííon|^'í^^ấi
I Huyện Tiền Hảir3'Ể%àu^^^^
1 Trương Văn Nghiệm Nam Thanh 7,7 24 cv GỖ 364153918

2 Trần Vàn Lĩnh Nam Thanh 6,7 24 cv Gỗ 334340794

3 Nguyễn Văn Chiêm Nam Thanh 6.7 24 cv Gỗ 987932802

4 Nguyễn Văn Mạnh Nam Thắng 13,5 355 cv Gỗ 973450759

5 Phạm Văn Trọng Nam Thắng 11,8 130 cv GỖ 986252481

6 Nguyễn Văn Danh Nam Phú 8.6 24 cv Gỗ 979534989

7 Nguyễn Văn Thế Nam Phú 8,85 24 cv Gỗ 349599876

8 Nguyễn Văn Dương Nam Phú 8,9 24 cv Gỗ 399360692

9 Nguyễn Văn Luận Nam Phú 9,1 24 cv GỖ 364774023

10 Nguyễn Văn Trường Nam Phú 13,06 115 cv GỖ 368092070

11 Trần Vãn Quyền Nam Phú 13,98 320 cv GỖ 346569025

12 Trần Vãn Trường Nam Phú 14,6 115 cv GỖ 971395321

13 Trần Văn Chuyền Nam Phú 14,85 65 cv Gỗ 967664871

14 Nguyễn Văn Tuyền Nam Phú 14,9 105 cv Gỗ 399439322

15 Phạm Văn Lĩnh Nam Thịnh 9,7 24 cv GỖ 328917140

16 Bùi Vãn Long Nam Thịnh 10 65 kw Gỗ 374177475

17 Đặng Văn Dương Nmĩi Thịnh 10,2 110 cv GỖ 354938407

18 Đặng Xuân Thường Nam Thịnh 11,35 191 kw Gỗ 982389462

19 Phan Văn Năm Nam Thịnh 11,4 63 cv Gỗ 336157855

20 Hoàng Văn Việt Nam Thịnh 11,7 220 cv Gỗ 934214496

21 Bùi Văn Giáp Nam Thịnh 11,9 63 cv GỖ 962552184

22 Bùi Văn Huy Nam Thịnh 11,95 60cv Gỗ 974999567

23 Phạm Vãn Dược Nam Thịnh 14,6 105 cv GỒ 976077258

24 Phạm Văn Tùng Nam Thịnh 14,8 270 cv Gỗ 813053518

25 Nguyễn Văn Chinh Nam Thịnh 10,4 46 kw GỖ 373016219

26 Trần Văn Bình Nam Thịnh 14,95 105 cv GỖ 976662047

27 Nguyễn Văn Trào Nam Thịnh 8,5 24 cv Gỗ 985753423

28 Lê Văn Quy Nam Thịnh 8,5 24 cv GỖ 963165973

29 Phan Văn Vỹ Nam Cường 7,6 24 cv GỖ 981099596

30 Tô Vãn Huy Nam Cường 9,0 30 cv Gỗ 979763389

31 Phan Văn Tài Nam Cường 9,1 24 cv GỖ 382800158



32 Phan,Công ơn Nam Cựờng 9,7 24 cv Gỗ 981099596

33 Nguyễn Văn Luật Nam Hồng 8,0 24 cv Gỗ 338769209

34 Nguyễn Văn Long NamHồng 8,5 24 cv Gỗ 364697771

35 Nguyễn Văn Thọ Nam Hồng 13,25 165 cv Gỗ 975717296

36 Trần Văn Đỉnh Nam Hồng 14,95 400 cv GỖ 968973063

37 Hoàng Văn Đức Đồng Minh 11,9 63 cv GỖ 976174820

38 Phan Quốc Sự Đông Minh 14,85 250 cv Gỗ 972902799

39 Phạm Vãn Trung Đông Minh 9.5 24 cv Gồ 855308488

40 Phạm Ngọc Thạch Đông Minh 11,9 24 cv Gồ 366621238

41 Đặng Vãn Kiều Đông Minh 16,2 155cv GỖ 981696818

42 Đặng Văn Kiều Đông Minh 13,15 165cv Gỗ 981696818

43 Trần Văn Đuấn Đông Trà 6,9 24cv GỖ 966038745

44 Phạm Văn Lâm Đông Trà 8,4 24cv GỖ 972196518

45 Trần Vãn Thanh Đông Trà 7,7 24cv GỖ 357942099

46 Nguyễn Văn Đăng Đông Long 7,5 24cv Composite 354830724

n Huyện Thái Thụy: 4 tàu

1 Cao Vãn Thực TT Diêm Điền 10,8 48 kw Gỗ 368250249

2 Nguyễn Văn Chiến TT Diêm Điền 6,8 15cv GỖ 972032078

3 Hoàng Ngọc Dũng TT Diêm Điền 6.4 lOcv Gỗ 963018222

4 Nguyễn Văn Thắng TT Diêm Điền 9,2 70,36 kW Gỗ 987050316

m Huyện Kiến Xương: 5 tàu
1 Nguyễn Văn Quy Hồng Tiến 13,5 320cv Gỗ 348957145

2 Trần Văn Tài Hồng Tiến 13,8 63cv GỖ 389912748

3 Phạm Văn Thắng Hồng Tiến 14,95 380CV GỖ 985663280

4 Trần Văn Quân Hồng Tiến 8,4 24cv Gỗ 368318555

5 Trần Văn Vân Hồng Tiến 8,7 24cv Gỗ 368318555



Phụ lục II
Danh sách 26 tàu không phải ỉà tàu cá "3 không" trên địa bàn tỉnh

(Kèm theo Quyết định sốĩJJMQĐ~UBND ngàyy/J /12/2024 của ủy ban nhân dân tỉnh)

TT Họ và tên Địa chỉ Lmax Công suất vỏ tàu Ghi chú

I Tàu vỏ gỗ không đủ điều kỉện để đăng kỷ: 4 tàu
Huyện Tiền Hải: 4 tàu

1 Trương Văn Đường Nam Thanh 6 24 cv Gỗ

2 Đặng Văn Bỉnh Nam Thanh 11,6 12 cv GỖ Không đủ điều kiện
3 Nguyễn Văn Đích Nam Thanh 10,5 24 cv Gỗ để được đăng ký

4 Phan Văn Tuấn Nam Cường 13,5 105 cv Gỗ

ĨI Tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản: 22 phương tiện
A Huyện Tiền Hải: 21 phương tiện

1 Trịnh Vãn Thắng Nam Thịnh 20,9 285 cv Thép

2 Phạm Văn Tam Nam Thịnh 23,6 165 cv Thép

3 Giang Văn Ninh Nam Thịnh 23,8 ISOcv Thép

4 Giang Văn Ninh Nam Thịnh 21,7 63 cv Thép

5 Hồ Kim Nhân Nam Thịnh 19,3 165 cv Thép

6 Nguyễn Xuân Bình Nam Thịnh 20,3 165 cv Thép

7 Nguyễn Xuân Bình Nam Thịnh 25,4 185 cv Thép

8 Bùi Xuân Quang Nam Thịnh 20,5 165 cv Thép

9 Đặng Văn Hòa Nam Thịnh 19,8 300 cv Thép Tàu phục vụ
10 Đặng Văn Tự Nam Thịnh 19,9 360 cv Thép nuôi trồng thủy sản
11 Đặng Văn Giảng Nam Thịnh 18,7 165 cv Thép

12 Trần Văn Nghĩa Nam Thịnh 13,8 70 cv Thép

13 Nguyễn Trường Giang Nam Thịnh 20 165 cv Thép

14 Bùi Đình Nhật Nam Thịnh 21,6 280 cv Thép

15 Trương Văn Miễn Nam Thịnh 21,4 66kw Thép

16 Lâm Thế Duy Nam Thịnh 24,5 180CV Thép

17 Đặng Tiến Thành Đông Minh 23,4 305 cv Thép

18 Đặng Tiến Thành Đông Minh 20,9 135 cv Thép

19 Đặng Tiến Thành Đông Minh 21,6 305 cv Thép

20 Đặng Tiến Thành Đông Minh 24,5 185 cv Thép

21 Đặng Tiến Thành Đông Minh 13,8 110 cv Thép

B Huyện Kiến Xưo'ng: 1 phương tiện

1 Trần Thanh Hoàng Minh Quang 22.96 125 cv Thép
Tàu phục vụ

nuôi trồng thủy sản
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